
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG 

TỈNH QUẢNG NGÃI  

CHI CỤC CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y  

Số:        /CNTY 

V/v rà soát thống kê thông tin thiết bị, 

thiết lập trong Phần mềm phòng, chống 

mã độc tập trung của tỉnh. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Quảng Ngãi, ngày      tháng 4 năm 2025 

 

Kính gửi: Văn phòng Sở Nông nghiệp và Môi trường. 

 

 Thực hiện Công văn số 1701/SNNMT-VP ngày 21/4/2025 của Sở Nông 

nghiệp và Môi trường về việc triển khai một số giải pháp đảm bảo an toàn thông 

tin, an ninh mạng. 

 Chi cục Chăn nuôi và Thú y rà soát thống kê thông tin thiết bị, thiết lập 

trong Phần mềm phòng, chống mã độc tập trung của tỉnh với nội dung như sau: 

1. Danh sách thông tin thiết bị, thiết lập trong Phần mềm phòng, 

chống mã độc tập trung của tỉnh Quảng Ngãi. 

TT Họ và tên 
Chức vụ, 

đơn vị 
Số điện thoại, Mail công vụ 

Địa chỉ 

MAC của 

máy tính 

Hệ điều 

hành 

Ghi 

chú 

1 
Đỗ Văn 

Chung 

Chi cục 

Trưởng 

0935040407 

dvchung-snn@quangngai.gov.vn 

00-D8-61-

C3-16-99 

Windows 

10 PRO 
 

2 
Tô Ngọc 

Tấn 
TP HCTH 

0914119799 

tntan-snn@quangngai.gov.vn 

18-C0-4D-

F7-A0-DA 

Windows 

10 
 

3 
Ngô Thị 

Châu Pha 

PTP. 

HCTH 

0982940005 

ntcpha-snn@quangngai.gov.vn 

D8-5E-D3-

27-2B-D3 

Windows 

10 Pro 
 

4 
HuỳnhThi 

Hồng Vân 

Phụ trách 

Kế toán 

0918277363 

hthvan-snn@quangngai.gov.vn 

D8-5E-D3-

54-56-DE 

Windows 

10 PRO 
 

5 
Nguyễn 

Ngọc Minh 
KDV 

0914722354 

nnminh-snn@quangngai.gov.vn 

22-05-E1-

02-08-57 

Windows 

7 
 

6 Trần Đạt KDV 
0905088141 

tdat-snn@quangngai.gov.vn 

50-EB-F6-

B3-15-B0 

Windows 

10 
 

7 
Nguyễn Thị 

Thúy Kiều 
Cán sự 

0987144916 

nttkieu-snn@quangngai.gov.vn 

D0-17-C2-

D1-D8-C3 

Windows 

7 
 

8 
Trần Thị 

Xuân Viên 
Cán sự 

0384469387 

ttxvien-snn@quangngai.gov.vn 

00-0B-01-

08-37-32 

Windows 

7 
 

9 
Nguyễn Thị 

Mai Trâm 
Văn Thư 

0987664123 

ntmtram-nn@quangngai.gov.vn 

00-E0-62-

00-7D-B4 

Windows 

10 
 

10 
Bùi Đông 

Ba 

TP 

Nghiệp vụ 

0905364439 

bdba-snn@quangngai.gov.vn 

00-E9-5D-

46-14-4E 

Windows 

7 
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11 
HoàngThị 

Thuỳ Trang 

PTP. 

Nghiệp vụ 

0917989579 

htttrang-snn@quangngai.gov.vn 

 

FC-AA-

14-EA-D5-

1E 

Windows 

7 
 

12 
Lê Thị 

Thanh 

PTP. 

Nghiệp vụ 

0985370367 

ltthanh-snn@quangngai.gov.vn 

40-8D-5C-

F1-B6-1F 

Windows 

8 
 

13 
Nguyễn 

Thanh Hiền 
KDV 

0989516619 

Nthanhhien-snn@quangngai.gov.vn 

 

E8-9C-25-

29-00-5C 

Windows 

7 
 

14 
Đoàn Thị 

Dạ Linh 

Chuyên 

viên 

0983560251 

dtdlinh-snn@quangngai.gov.vn 

04-7C-16-

09-9F-65 

Windows 

11 
 

15 
Lê Thị Kim 

Kiều 

Chuyên 

viên 

0984.941.301 

ltkkieu-snn@quangngai.gov.vn 

00-00-00-

00-00-00-

00-E0 

Windows 

7 
 

16 
Nguyễn 

Nhất Duy 
KDV 

0987291899 

nnduy-snn@quangngai.gov.vn 

FC-AA-

14-3D-C0-

EF 

Window 7  

17 
Đào Khắc 

Dũng 

P. Trưởng 

trạm 

0914784827 

dkdung-snn@quangngai.gov.vn 

48-E7-

DA-18-

EE-41 

Win10 pro  

18 
Đặng Hồng 

Nhật 
KDV 

0356202692 

dhnhat-snn@quangngai.gov.vn 

B0-35-9F-

A5-62-E8 

Windows 

10 
 

19 
Phạm Anh 

Đức 
KDV 

0935850065 

paduc-snn@quangngai.gov.vn 

20-79-18-

AD-4D-44 

Windows 

10 
 

 

2. Danh sách đăng ký bổ sung bản quyền sử dụng phần mềm BKAV 

Endpoint  Client đối với máy tính thuộc phạm vi quản lý của Chi cục chưa 

được cài đặt các giải pháp phòng, chống mã độc: Tổng cộng 6 máy tính chưa 

được cài đặt phần mềm BKVA Endpoint Client. 

TT Họ và tên 
Chức vụ, 

đơn vị 
Số điện thoại, Mail công vụ 

Địa chỉ 

MAC của 

máy tính 

Hệ điều 

hành 

Ghi 

chú 

1 
HuỳnhThi 

Hồng Vân 

Phụ trách 

Kế toán 

0918277363 

hthvan-snn@quangngai.gov.vn 

D8-5E-D3-

54-56-DE 

Windows 

10 PRO 
 

2 
Nguyễn 

Ngọc Minh 
KDV 

0914722354 

nnminh-snn@quangngai.gov.vn 

22-05-E1-

02-08-57 

Windows 

7 
 

3 
Nguyễn Thị 

Thúy Kiều 
Cán sự 

0987144916 

nttkieu-snn@quangngai.gov.vn 

D0-17-C2-

D1-D8-C3 

Windows 

7 
 

4 
Trần Thị 

Xuân Viên 
Cán sự 

0384469387 

ttxvien-snn@quangngai.gov.vn 

00-0B-01-

08-37-32 

Windows 

7 
 

5 
Nguyễn 

Nhất Duy 
KDV 

0987291899 

nnduy-snn@quangngai.gov.vn 

FC-AA-

14-3D-C0-

EF 

Windows 

7 
 

mailto:htttrang-snn@quangngai.gov.vn
mailto:Nthanhhien-snn@quangngai.gov.vn
mailto:nnduy-snn@quangngai.gov.vn
mailto:nnduy-snn@quangngai.gov.vn
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6 
Đào Khắc 

Dũng 

P. Trưởng 

trạm 

0914784827 

dkdung-snn@quangngai.gov.vn 

48-E7-

DA-18-

EE-41 

Windows 

10 Pro 
 

Chi cục Chăn nuôi và Thú y Quảng Ngãi kính đề nghị Văn phòng Sở 

Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi xem xét, tổng hợp./.  

 

  Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Chi cục; 

- Phòng HC-TH, Nghiệp vụ, Trạm KD; 

- Lưu: VT, HCTHTdat. 

CHI CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

Đỗ Văn Chung  
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